
ở 

Chiến thuật tuần tới 
Thông tư 06 và 07 của NHNN cuối tuần trước là bước ngoặt quan trọng, cởi trói tâm lý 
và gúp thị trường tăng mạnh cùng với sự hỗ trợ mua vào của vốn ngoại. Mặt bằng lãi 
suất đang giảm nhờ thanh khoản hệ thống Ngân hàng dồi dào là thông tin hỗ trợ quan 
trọng cho thị trường trong ngắn hạn. VN-Index đang ở giai đoạn nhậy cảm, kiểm tra 
đỉnh cũ 625 điểm với sự suy yếu của các cổ phiếu BCs. Quá trình giằng co tại đỉnh sẽ 
tiếp tục diễn ra trong đầu tuần tới. Nhóm cổ phiếu thị trường, cổ phiếu vừa và nhỏ, cổ 
phiếu Upcom được đánh giá cao trong tuần tới ở khả năng thu hút dòng vốn, đẩy mặt 
bằng giá và tạo sự đồng thuận vượt đỉnh khi có thông tin tích cực.  

Trong những phiên cuối tuần trước, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ 
phiếu thị trường, cổ phiếu vừa và nhỏ, nhóm cổ phiếu thanh khoản tốt trên sàn Upcom. 
Bên cạnh các cổ phiếu đã tư vấn trên 2 sàn, chúng tôi cũng lưu ý các cổ phiếu trên 
Upcom được chúng tôi đề cập và đánh giá tích cực trong báo cáo Đánh giá nhanh top 
30 cổ phiếu Upcom, các cổ phiếu có lợi thế đón đầu xu thế margin vào đầu tháng 7. 

Nhóm cổ phiếu BĐS, được hưởng lợi trực tiếp từ những sửa đổi từ TT06 đã có tuần 
tăng tốt. Nhóm cổ phiếu có quy mô vừa và nhỏ ngành BĐS vẫn thu hút dòng tiền tuần 
tới do nhóm cổ phiếu cơ lợi thế tương quan tăng trưởng giá thấp so với thị trường từ 
đầu năm đến nay. 

Thông tư 203 với nội dung nổi bật giao dịch trong ngày áp dụng 1/7/2016, được kỳ vọng 
tăng thanh khoản thị trường qua đó ảnh hưởng tích cực đến nhóm cổ phiếu chứng 
khoán. Những cổ phiếu có thị phần môi giới lớn như SSI, HCM, VCSC, VND, … sẽ 
hưởng lợi lớn từ quy định này. Ngoại trừ HCM tăng điểm do KQKD quý I tăng trưởng 
tốt và tin đồn tổ chức lớn bán cổ phiếu giá cao, có hợp đồng lớn thì nhóm còn lại chưa 
có mức tăng tương xứng so với thị trường. UBCKNN chưa đưa ra Quy chế giao dịch 
đang dấy nên lo ngại Thông tư mới cần thêm thời gian để đi vào hiệu lực. Hoạt động 
mua tích lũy ở nhóm cổ phiếu này cũng là chiến lược đáng lưu ý trong thời gian tới. 

Khối ngoại vẫn duy trì hoạt động mua vào tích cực ở khu vực và ở Việt  Nam. 2 ETF 
đều không có giao dịch giảm quy mô nên khối ngoại đã tạo hiệu ứng rất mạnh lên thị 
trường tuần qua. ETF FTSE VN công bố bổ sung cổ phiếu GTN và không loại cổ phiếu 
nào (Xem chi tiết danh mục điều chỉnh tại phục lục) và ETF VNM cũng sẽ công bố vào 
cuối tuần tới. Hoạt động cơ cấu 2 ETF kỳ này sẽ không có nhiều biến động và ảnh 
hưởng đến thị trường và cũng giúp cho thanh khoản cải thiện. Dù vậy chúng tôi lưu ý 
về kỳ họp FED vào 14-15/6 tới có thể ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại. 

Khuyến nghị trading ngắn hạn: Cơ cấu danh mục trong quá trình VN-Index kiểm tra 
đỉnh cũ, theo hướng chốt lãi cổ phiếu tăng mạnh và mua mới cổ phiếu chưa tăng giá. 

Khuyến nghị đầu tư trung dài hạn: Tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục. 

Danh mục đầu tư tuần tới: Dòng tiền tiếp tục dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu vừa và 
nhỏ. Tuần tới chúng tôi lưu ý các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ ngành Bất động sản, các 
cổ phiếu trên Upcom. Ngoài ra, Mở vị thế mới HHS và CVT với danh mục ngắn hạn và 
tăng tỷ trọng CTD cho danh mục Canslim. 
 
Kết quả danh mục tuần vừa qua  
Danh mục ngắn hạn: Hiệu suất danh mục tăng 0.17% 

Danh mục trung hạn Canslim: Hiệu suất danh mục tăng 3.6%.  

Danh mục cơ bản: Hiệu suất danh mục tăng 2.5%. 

 
Những thông tin lưu ý trong tuần tới 
Thông tin về mặt bằng lãi suất mới, hỗ trợ xu hướng ngắn hạn; 

ETF FTSE VN thực hiện giao dịch từ 6 – 17/6, hoạt động mua vào của khối ngoại ở 
nhóm BCs trong bối cảnh dòng vốn ngoại vẫn mua ròng ở các nước khu vực; 

Vận động giá tại nhóm cổ phiếu thị trường, cổ phiếu vừa và nhỏ và cổ phiếu niêm yết 
trên UPCOM; 

Diễn biến giá dầu tại ngưỡng cản tâm lý 50 USD/thùng và biến động của cổ phiếu dầu 
khí.  
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Các mốc điểm quan trọng 
 

Kháng 
cự 

Trung bình 
Hỗ 

trợ 

VN-Index 625 600 580 

HNX-Index 83 81 80 

Nguồn: BSC Research 
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Điểm nhấn tuần vừa qua 

Thông tư 06 và 07 đã cởi trói tâm lý giúp thị trường tăng 
điểm trên diện rộng, VN-Index và HNX-Index tăng mạnh 
với sự vận động của dòng tiền ở các BCs. Kết thúc tuần 
giao dịch, VN-Index và HNX-Index tăng lần lượt 2.2% và 
1.5%. Thanh khoản tăng lần lượt 22% và 36% trên HXS 
và HNX. Các yếu tố chính trong tuần: 

 

 Thanh khoản tăng sau nhiều tuần suy giảm, dòng tiền 

vận động nhanh tại các cổ phiếu BCs và các dòng cổ 

phiếu; 

 Các cổ phiếu Smallcap thu hút vốn, dòng tiền chuyển 

nhẹ sang UPCOM;  

 Khối ngoại duy trì mua vào mạnh. 
 

VN-Index tăng điểm với độ rộng thị trường lớn với 
17/20 ngành tăng điểm. Ngành Thép kết thúc 2 tuần 
tích lũy với mức tăng mạnh 6.6%, theo sau Năng lượng 
5.6%, Xây dựng 3.9% và Sản xuất kinh doanh 3.9%. 3 
ngành giảm điểm nhẹ gồm Nhựa, Công nghệ và Dịch vụ. 
Nhóm cổ phiếu SmallCap tăng 3%, vượt trội so với mức 
tăng bình quân 1.7% của các nhóm còn lại. 

  

Khối ngoại mua ròng 522 tỷ trên 2 sàn (loại bỏ giao 
dịch thỏa thuận). Khối ngoại mua ròng 468.2 tỷ trên 
Hose (không tính giá trị thỏa thuận HPG 93.4 tỷ) và mua 
ròng 53.5 tỷ HNX. Lực mua rộng tại mã BCs, các ETF 
không bán giảm quy mô nên hiệu ứng mua vào này rất 
mạnh lên thị trường. (Chi tiết mua bán ròng ở phụ lục). 

 

VN-Index 

Đồ thị tuần: Cây nến trắng tuần, đóng cửa mức 621.9, 
cao nhất trong năm. Mẫu nến engulfing bear đã không 
ảnh hưởng thị trường khi vùng giá 610 điểm được giữ 
vững. MFI, Stochastic đã rơi khỏi vùng mua quá trong 2 
phiên cuối tuần, quá trình test lại sẽ diễn ra. Phân kỳ thị 
trường sẽ hình thành khi VN-Index tăng điểm trong khi 
các tín hiệu  không quay trở lại được vùng mua quá. 

Đồ thị ngày: Vượt qua 615 điểm, VN-Index quay lại xu 
thế tăng điểm. Các tín hiệu kỹ thuật sẽ đồng loạt phân kỳ 
âm khi VN-Index vượt qua 625 điểm. Thị trường đang ở 
ngưỡng nhậy cảm, theo đó khả năng tăng và giảm đều 
chia đều khi dòng cổ phiếu BCs có dấu hiệu chững lại 
trong phiên cuối tuần tạo nến doji trong quá trình test 
đỉnh 625 – 628 điểm.  

Một vài đặc điểm lưu ý của VN-Index: 

 MFI, RSI, MACD, Momentum hồi phục nhưng chậm 

hơn đáng kể so với tốc độ hồi giá. Các chỉ báo sẽ 

chuyển sang phân kỳ khi VN-Index vượt 625 điểm;  

 ADX đi ngang 25, khoảng cách 2 đường tín hiệu mở 

rộng; 

 MACD vẫn nằm dưới đường tín hiệu. 

Đồ thị kỹ thuật VN-Index 

   

Nhận định: VN-Index quay trở lại xu hướng tăng điểm 
và kiểm tra lại đỉnh 625 – 628 điểm. Chỉ số đang ở giai 
đoạn nhậy cảm khi khả năng năng và giảm được đánh 
giá tương đương với hỗ trợ 610 và 638 điểm. 

Thông tư 06 và 07 của NHNN cuối tuần trước là bước 
ngoặt quan trọng, cởi trói tâm lý và gúp thị trường tăng 
mạnh với sự hỗ trợ mua vào của vốn ngoại. Mặt bằng lãi 
suất đang giảm nhờ thanh khoản dồi dào, đây là thông 
tin quan trọng hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn. Dòng tiền 
đang có dấu hiệu chuyển dịch sang nhóm cổ phiếu thị 
trường, các cổ phiếu vừa và nhỏ. Xu hướng này kỳ vọng 
sẽ tiếp tục trong tuần tới giúp thanh khoản cải thiện và 
cơ hội thị trường sẽ lớn hơn, chứ không chỉ tập trung vào 
nhóm cổ phiếu BCs như thời gian qua.  
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Thông tin vĩ mô 

Thế giới 

Diễn biến vĩ mô thế giới trong tuần 22 kết thúc ngày 

03/06/2015 vừa qua xoay quanh các sự kiện tiêu biểu 

sau: 

 Không có chính sách mới sau cuộc họp của 

OPEC, lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm tuần 

thứ 2 liên tiếp; 

 Số liệu việc làm của Mỹ không đạt mức kỳ 

vọng; 

 ECB giữ nguyên mức lãi suất như dự đoán; 

NHTW Đức và Pháp hạ dự báo tăng trưởng 

GDP 2016-2018; 

 Doanh số bán lẻ của Nhật giữ nguyên so với 

tháng trước, Nhân dân tệ chạm mức thấp 

nhất trong 5 năm; 

 Giá đường thế giới tiếp đà tăng, tuần qua 

tăng thêm 7% lên mức 18.76$  

Giá dầu Brent có thời điểm đã vượt qua 50$/ thùng sau 

khi số liệu dầu lưu kho của Mỹ giảm tuần thứ 2 liên tiếp 

dù không nhận thêm chính sách hỗ trợ nào từ OPEC. Sự 

hồi phục của giá dầu có thể được hỗ trợ do việc đồng 

USD suy yếu do việc FED tăng lãi suất đang gặp trở ngại 

khi số liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ bi quan hơn kỳ vọng.  

Cuộc họp của OPEC đã không đưa ra trần sản lượng 

hay chính sách mới nào như kỳ vọng với đánh giá 

rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung sẽ tiếp tục hỗ trợ 

giá dầu. Với việc lượng dầu lưu kho của Mỹ giảm tuần 

thứ 2 liên tiếp, giá dầu Brent có lúc đã vượt 50$/ thùng, 

kết thúc tuần Brent ở mức 49.64$ và WTI ở mức 48.62$. 

Chính sách tiền tệ của Mỹ khó theo hướng thắt chặt 

như nhiều dự báo, tiếp sau đánh giá tăng trưởng kinh 

tế nói chung ở mức trung bình của FED trong beige 

book, số liệu việc làm ở Mỹ thấp hơn kỳ vọng với chỉ 

38,000 việc làm mới trong tháng 5 so với kỳ vọng ở mức 

162,000 trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống chủ yếu 

do 664,000 người ra khỏi lực lượng lao động. Dollar 

index đã giảm sâu xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.  

Ở Châu Âu, ECB tiếp tục chính sách lãi suất 0% kể 

từ tháng 3/2016 nhằm hỗ trợ việc phục hồi kinh tế, 

tuy vậy 2 nền kinh tế lớn nhất châu âu là Pháp và Đức 

khá dè dặt đối với tiềm năng tăng trưởng của mình giai 

đoạn 2016-2018. 

Các sự kiện vĩ mô quốc tế đáng lưu ý trong tuần tới: 

 GDP soát xét quý 1 của EU, công bố ngày thứ 

3, 07/06; 

 Số liệu thương mại của Trung Quốc, công bố 

ngày thứ 4, 08/06;  

 Dữ liệu giá tiêu dùng và sản xuất của Trung 

Quốc, công bố ngày thứ 5, 09/06. 

Việt Nam 

Tâm điểm vĩ mô Việt Nam tuần qua: 

 Thông tư 06, 07 được thị trường đón nhận 

với những phản ứng tích cực; 

 Trình nâng gói 30.000 tỷ đồng lên 33.000 tỷ 

đồng; 

 Không tăng giá điện và phí BOT, lên lộ trình 

giảm lãi suất trong 2016;  

 PMI tháng 5 tăng nhẹ, giá xăng tăng 680 

đồng/lít. 

NHNN đã dung hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và 

kiểm soát rủi ro trong hệ thống ngân hàng. Thêm vào 

đó, sự hỗ trợ còn được thể hiện ở việc NHNN trình gia 

hạn chương trình tính dụng cho vay hỗ trợ nhà ở .  

Thủ tướng yêu cầu không tăng giá các mặt hàng 

thiết yếu như điện và phí BOT và có lộ trình đối với việc 

tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục tại phiên họp thường kỳ 

tháng 5. Ngoài ra, TT yêu cầu đẩy mạnh cổ phần hóa và 

yêu cầu NHNN phải đưa ra lộ trình giảm lãi suất từ 

giờ đến cuối năm. 

PMI tháng 5 của Việt Nam đạt 52.7 điểm (+0.4% MoM), 

sản lượng lấy lại đà tăng được hỗ trợ bởi sự tăng nhanh 

của số lượng đơn đặt hàng mới.   
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Danh mục ngắn hạn 

Hiêu suât danh mục tăng 0.17% trong khi VN-Index tăng 2.3% trong tuần vừa qua. 

Hiệu suất cụ thể của danh mục ngắn hạn được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục ngắn hạn 

TT Mã Ngày mua 
Giá 
mua 

 
Giá tuần 

trước 

Giá hiện 
tại 

Hiệu suất 
1 tuần 

Hiệu suất 
tổng 

Dừng 
lỗ 

Mục 
tiêu 

1 FPT* 14/03/2016 41.5 41 40.7 -0.73% -1.93% 38.6 46.5 

2 GMD* 14/03/2016 25.6 28.1 29 3.20% 13.28% 23.8 28.7 

3 GTN 21/03/2016 15.8 17.4 16.8 -3.45% 6.33% 14.7 17.7 

4 TMS 09/05/2016 66.5 69.5 69.5 0.00% 4.51% 60 74.5 

5 NCT 09/05/2016 112 108 110 1.85% -1.79% 107 125.4 

Trung bình        0.17% 4.08%     

Nguồn: BSC Research        
 
 
Cổ phiếu CVT 
Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: Kiểm định kháng cự mạnh 26.6 

- Chỉ báo xu hướng MACD, RSI: Tích cực, MACD bắt đầu tạo phân kì dương, RSI tích cực. 

- Thanh khoản: Duy trì ở mức độ khá 

Nhận định: CVT đã break out không thành công khỏi mức kháng cự mạnh 28 trong ngày 05.05.2016 và quay lại kênh 
tăng giá trung hạn. Hiện tại, CVT đang vận động trong kênh tăng giá trung hạn, trong ngắn hạn đang có xu hướng kiểm 
tra lại kháng cự mạnh 26.6 để có thể break out khỏi kênh tăng giá một lần nữa. 

Khuyến nghị: mua và nắm giữ với giá mục tiêu 29, bán nếu kênh tăng giá trung hạn bị phá vỡ ở 25.2. 

 

  
Nguồn: Amibroker, BSC 
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Cổ phiếu HHG 

 
Điểm nhấn kỹ thuật: 

- Xu hướng hiện tại: vận động trong kênh tích lũy từ 14.03.2016, bắt đầu có xu hướng break out khỏi kênh tích 

lũy giảm giá và test kháng cự mạnh 8.9 

- Chỉ báo xu hướng MACD, RSI: MACD bắt đầu tạo phân kì dương từ 22.05.2016, RSI tích cực, cho tín hiệu 

mua ngắn hạn. 

- Thanh khoản: tăng trong phiên test kháng cự 8.9 

Nhận định: đang có xu hướng break out khỏi kênh tích lũy giảm giá trung hạn, nếu đồng thời kiểm định thành công kháng 
cự 8.9 với volume tốt sẽ là động lực mạnh để đi lên.  
Khuyến nghị: mua ở 8,9, mục tiêu 11.5, cutloss khi giá giảm dưới 7.9. 

 

Nguồn: Amibroker, BSC 
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Danh mục cơ bản 

Danh mục tăng 2.53% so với tuần trước trong khi VN-Index tăng 2.3%.  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục cơ bản 

Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 
Hiệu suất 

1 tuần 

Hiệu suất 
từ khi 
mua  

Khuyến 
nghị 

ITD 19/03/2016 19 23.8 25.7 7.98% 35.26% Mua 

PLC 19/03/2016 33.2 31 31.2 0.65% -6.02% Mua 

PGS 19/03/2016 17.9 17.2 17.6 2.33% -1.68% Mua 

VIT 19/03/2016 22.4 20.5 21.6 5.37% -3.57% Mua 

CEO 15/06/2015 12.4 10.4 11.3 8.65% -8.87% Nắm Giữ 

UNI 15/06/2015 9.8 8.3 8 -3.61% -18.37% Mua 

CTI 27/05/2016 24.3 24.2 24.1 -0.41% -0.82% Mua 

GSP 8/07/2015 13.4 14.7 14.6 -0.68% 8.96% Mua 

Trung bình       2.53% 0.61%   

Nguồn: BSC Research       

 

Thông tin các ngành: 

Dầu: 

Dầu tăng vọt hơn 1%/tuần 

Xuất khẩu thủy hải sản: 

Thượng viên Mỹ hủy giám sát cá tra Việt Nam (Link) 

Phụ lục: Cập nhật các khuyến nghị từ đầu năm 2015 của BSC: 

STT Mã 
Khuyến 

nghị 
Ngày ra báo 

cáo 
Giá ngày 

ra báo cáo 

Giá mục 
tiêu 

Giá hiện 
tại 

Hiệu suất 
Link tải 
báo cáo 

1 TMT Mua 25.04.2016 39.6 52.5 38.6 -2.53% Click 

2 GMD Mua 06.04.2016 24.5 28.7 29 18.37% Click 

3 PTI Mua 28.03.2016 22.8 24.9 23.5 3.07% Click 

4 DBC Mua 28.03.2016 29.6 35.5 35.3 19.26% Click 

5 TCR Mua 17.03.2015 8.5  8.5 0.00% Click 

6 VIT Mua 11.03.2016 22.7 25.6 21.6 -4.85% Click 

7 SJD Mua 27.01.2016 25.4 30.1 25.2 -0.79% Click 

8 VNR Mua 27.01.2016 20 21.8 17.9 -10.50% Click 

9 SVC Mua 17.11.2015 33.6 37.7 37.6 11.90% Click 

10 PGI Mua 30.10.2015 17.6 20.2 16.6 -5.68% Click 

11 BMP Nắm giữ 28.10.2015 124 125.7 134 8.06% Click 

12 ITC Mua 28.10.2015 8.7 15.5 8.7 0.00% Click 

13 ITD Mua 23.10.2015 17.2 20.7 25.7 49.42% Click 

Trung bình           6.6%   

Nguồn: BSC Research        

http://nhipcaudautu.vn/kinh-te/thuong-vien-my-huy-giam-sat-ca-tra-viet-nam-3309496/#axzz49xp60ZSf
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998754
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998657
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998651
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998591
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=996532
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=976525
https://www.bsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=966425
https://www.bsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=966423
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=948041
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=948029
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=948000
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=891898
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=891713
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Danh mục Canslim 

Hiệu suất danh mục đạt Canslim đạt 3.69% trong khi VN-Index bằng 2.27% trong tuần vừa qua.  

Cổ phiếu TTC được chúng tôi khuyến nghị MUA trong tuần trước đã có mức tăng tốt trên danh mục trong tuần qua, đạt 
5.53%. 

Lưu ý cổ phiếu PVD đã vượt giá mục tiêu khá xa, vì lực cầu hỗ trợ và đà tăng giá của cổ phiếu PVD vẫn tiếp tục duy trì 
tích cực, có thể xem xét thực hiện chốt lãi dự kiến cổ phiếu PVD trong tuần này mức giá dự kiến 32.5, tương ứng với 
hiệu suất hiện tại 43.17%. 

Không thực hiện MUA mới cổ phiếu tuy nhiên có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu CTD trong tuần này. 

Hiệu suất cụ thể của danh mục Canslim được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục Canslim 

TT Mã Ngày mua 
Giá 
mua 

Giá hiện 
tại 

Hiệu 
suất 1 
tuần 

Hiệu suất 
tổng 

Dừng lỗ 
Mục 
tiêu 

1 MBB 4/27/2015 13.8 15.4 0 11.59 12,8 16,6 

2 CMG 10/17/2015 14.6 14.9 -0.67 2.05 13,6 17,5 

3 PVD 4/19/2016 22.7 32.5 11.3 43.17 21.1 27.2 

4 CTD 4/29/2016 168.5 179 2.29 6.23 156.7 202.2 

5 TTC 5/27/2016 21.7 22.9 5.53 5.53 20.2 26.0 

Trung bình       3.69 15.76     

Nguồn: BSC Research  

Đồ thị PVD 
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Đồ thị CTD 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B S C  R E S E A R C H  
  

 Vietnam Weekly Review 
 Week 23 // 06 – 10.06.2016 

 

www.bsc.com.vn // 9 
 

Phụ lục 

Các cổ phiếu ảnh hưởng VN-Index tuần từ 30/5 - 3/6/2016 
10 cổ phiếu ảnh hưởng tăng đến VN-Index   10 cổ phiếu ảnh hưởng giảm đến VN-Index 

STT Mã % tăng Điểm số   STT Mã % giảm Điểm số 

1 GAS 7.0% 3.8   1 VNM 2.8% -2.4 

2 VCB 4.4% 2.7   2 EIB 3.1% -0.2 

3 VIC 4.8% 2.4   3 DCM 5.3% -0.2 

4 BID 2.8% 0.9   4 DAT 17.3% -0.1 

5 HPG 6.9% 0.8   5 BMP 2.9% -0.1 

6 CTG 2.3% 0.7   6 KDC 2.2% -0.1 

7 PVD 11.3% 0.6   7 PDR 3.9% -0.1 

8 BVH 2.6% 0.5   8 FPT 0.7% -0.1 

9 PNJ 10.8% 0.3   9 PPC 1.9% -0.1 

10 HSG 12.5% 0.2   10 SII 6.2% -0.1 

 Tổng  12.9    Tổng  -3.5 

 
VN-Index  13.7    VN-Index  13.7  

Các cổ phiếu khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất trong tuần 21 

STT Mã Mua ròng  STT Mã Bán ròng 

1 MBB      133.9   1 HPG      (96.9) 

2 VIC        86.6   2 DPM      (31.8) 

3 SSI        57.0   3 VNS      (30.0) 

4 GAS        51.1   4 HAG      (21.5) 

5 PVT        35.0   5 HSG      (19.6) 

6 VCB        31.0   6 STB      (17.0) 

7 NT2        30.8   7 MSN      (11.0) 

8 DCM        23.5   8 KSA      (10.7) 

9 BID        20.5   9 HNG      (10.0) 

10 CTD        20.5   10 SKG        (5.9) 

Tổng    490.0     (254.4) 

 
Các thị trường chủ chốt và trong khu vực 

 
 

0.0%

-2.1% -1.8%
-1.0% -1.1%

1.4% 1.4% 1.7%
0.8%

0.2%

2.3%

-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
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CẬP NHẬT DANH MỤC ETF KỲ REVIEW QUÝ II 
 

Chiều 3/6/2016, ETF FTSE cập nhật danh mục quý II theo đó: 
(1) FTSE Viet Nam: Thên GTN và không loại cổ phiếu nào 
(2) FTSE All-Shares: Thêm DHG, GTN, DRH và loại TSC. 

Với kết quả này danh mục điều chỉnh của FTSE VN sẽ không có nhiều thay đổi so với kế quả dự báo của 
chúng tôi ở tuần trước. Hiện tại chúng tôi đang hỏi quỹ thêm về: 

(1) Trường hợp đưa DHG vào danh mục  FTSE All-Share khi đã hết room 
(2) Tỷ lệ FF của GTN 49% (hay tỷ lệ 57%) 

Thông tin sẽ cập nhật cho NĐT khi có thông tin. Với tỷ lệ FF 49%, thì GTN được mua vào 4.7 triệu và danh 
mục điều chỉnh sẽ theo như bảng tính dưới đây. Trường hợp FF 57%, GTN được mua vào 5.6 triệu và các cổ 
phiếu khác thay đổi không đáng kể. 

Danh mục ETF FTSE VN dự kiến trong kỳ review quý II  
STT Mã Tỷ lệ thay đổi Giá trị thay đổi (USD) KLGD thay đổi 

1 VIC -0.9%         (2,940,662)       (1,273,335) 

2 MSN 1.8%           5,810,502          1,877,887  

3 HPG 0.7%           2,207,640          1,478,389  

4 VCB 0.0%             141,763              69,786  

5 STB -0.1%            (307,063)          (605,974) 

6 SSI -2.0%         (6,298,960)       (6,753,211) 

7 PVD 0.1%             459,262            350,738  

8 DPM 0.1%             272,321            216,884  

9 KBC 0.3%           1,000,309          1,507,222  

10 BVH 0.0%              (36,633)            (14,085) 

11 SBT 0.1%             348,415            240,547  

12 KDC -0.6%         (1,917,522)       (1,607,547) 

13 HAG 0.0%               52,849            149,181  

14 TTF 0.1%             246,744            154,997  

15 PGD 0.2%             626,503            297,889  

16 ASM 0.0%             143,886            189,861  

17 ITA 0.0%               81,541            413,263  

18 FLC 0.0%               (1,809)             (6,302) 

19 NT2 -0.9%         (3,020,878)       (2,201,489) 

20 PVT 0.0%             146,263            267,350  

21 GTN 1.1%           3,685,078          4,722,830  

22 HNG 0.1%             200,343            544,836  

23 PDR -0.3%            (892,714)       (1,309,705) 

24 HQC 0.0%               41,091            169,691  

25 HHS 0.0%               78,780            211,663  

26 HVG 0.0%                 5,784              12,645  

27 BHS 0.0%            (128,639)          (164,865) 
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Khuyến cáo sử dụng 
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những 
thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần. Báo cáo này 
không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, 
nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham 
khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong 
báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư 
và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ 
một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm 
cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện 
tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và 
là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa 
đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp 
hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty 
Cổ phần Chứng khoán BIDV. 

 

 

 

 

BSC Trụ sở chính  
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV 
35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội   
Tel: +84 4 3935 2722 
Fax: +84 4 2220 0669 
 

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh 
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: +84 8 3821 8885 
Fax: +84 8 3821 8510 
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